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Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công  
suất

Hiệu suất 
sáng Quang thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi thọ Kích thước 
(DxRxC)

W V lm/W lm K Giờ mm

M36 1200/40W 40 150÷250 0.5 100 4000 3000/4000/6500 80 25000 1172x61x31

M36 600/20W 20 150÷250 0.5 100 2000 3000/4000/6500 80 25000 572x61x31

BXG ĐM 36-01 BXG ĐM 36-01

Phù hợp lắp 
bộ đèn: 	

Phù hợp lắp 
bộ đèn: 	M36	 M16-M26-M36	

Số lượng đèn 
(bộ gá):	

Số lượng đèn/01 
(bộ gá):	

01

01/02/03Khả năng chịu tải 
tối đa (kg): 01

Kích thước (mm):	 200x50x30

BỘ ĐÈN LED M36

BỘ XOAY GÓC
ĐÈN LED M36

BỘ GÁ TREO ĐA NĂNG
ĐÈN LED M36

1172

572
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61

31

31
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